
Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
I.  Mục tiêu:


1. Kiến thức: 
- Nêu được cơ chế điều hòa sinh tinh.
- Nêu được cơ chế điều hòa sinh trứng .
- Trình bày được tác động của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

2. Kỹ năng: 

- Quan sát tranh, so sánh, phân tích, tổng hợp, kỹ năng hợp tác.

- Vận dụng lý thuyết giải quyết các tình huống tương tự.

3- Thái độ : Ý thức được việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân

4. Năng lực
    - Năng lực tự học, đọc hiểu.
    - Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

    - Năng lực giao tiếp, trình bày và trao đổi thông tin.
    - Năng lực hợp tác nhóm.
    - Năng lực tính toán.

    - Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào cuộc sống.  

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :  

-  Hình 46.1, 46.2  SGK phóng to 
- PHT: số 1,2 theo mẫu 
2. Học sinh:  
- Nghiên cứu trước bài học

- Chuẩn bị nội dung PHT

V.Tiến trình  bài dạy :

1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút
- GV: Cho biết sự khác nhau giữa SSVT và SSHT . Cho ví dụ  1 vài loài động  vật SSHT. 

- Đáp án : 
+ Sự khác nhau:

	Nội dung
	SSVT
	SSHT

	Khái niệm
	Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ 1 phần cơ thể mẹ
	Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới

	Cơ sở tế bào học
	Nguyên phân
	Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

	Đặc điểm di truyền
	- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau giống cơ thể mẹ, 
- Ít đa dạng về mặt di truyền
	- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới. 
- Có sự đa dạng di truyền.

	Ý nghĩa
	Tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định.
	Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi


+ Một vài loài động vật sinh sản hữu tính như: gà, chó, ếch, rắn,.....

=> GV đánh giá cho điểm 

3 - Bài mới: 
- GV hỏi: SSHT ở động vật phải trải qua những giai đoạn nào? Giai đoạn nào là cơ bản nhất?

- HS trả lời: 3giai đoạn:.................., giai đoạn cơ bản nhất là tạo trứng và tinh trùng
- GV nhận xét, đánh giá.

- GV vào bài: Quá trình tạo trứng và tinh trùng được tạo ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu quá trình tạo trứng và tinh trùng ở động vật và người qua bài : BÀI 46 :CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN 

* Hoạt động 1:  I. Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng:
	Thời lượng:
	20 phút

	Mục đích: 
	Trình bày được cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

	Cách thức tổ chức hoạt động:


	- GV treo hình 46.1 và phát PHT số 1 cho học sinh

- GV chia nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận 5 phút hoàn thành nội dung PHT số 1, và cử 1 em ghi vào giấy khổ lớn

- Gọi đại diện nhóm trình bày sản phẩm

- Gọi HS nhóm khác nhận xét, góp ý.

- GV chốt lại nội dung.

- GV: Khi nồng độ testosteron cao thì điều gì sẽ xảy ra?

- GV treo hình 46.2 và phát PHT số 2 cho học sinh

- GV chia nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận 5 phút hoàn thành nội dung PHT số 2, và cử 1 em ghi vào giấy khổ lớn

- Gọi đại diện nhóm trình bày sản phẩm

- Gọi HS nhóm khác nhận xét, góp ý.

- GV chốt lại nội dung.

- GV: Khi nồng độ ơstrôgen và prôgestêrôn cao thì điều gì sẽ xảy ra?

- GV: Sử dụng câu hỏi 1 ớ sgk.

	Sản phẩm hoạt động của học sinh


	Hooc môn

Nơi sản sinh

Vai trò

+GnRH 

+FSH

+LH

+Testôstêrôn 

Vùng dưới đồi 

Tuyến yên 

Tuyến yên

Tế bào kẽ trong tinh hoàn  

Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH 

Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng

Kích thích tế bào kẽ tiết ra Testôstêrôn

Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng 
PHT số 1

	
	PHT số 2

Hooc môn

Nơi sản sinh

Vai trò

+ GnRH

+FSH

+LH 

Ơstrôgen và prôgestêrôn

Vùng dưới đồi 

Tuyến yên

Tuyến yên  

Thể vàng 

Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH 

Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen

Làm trứng chín ,rụng và tạo thể vàng 

Làm niêm mạc tử cung dày lên


	Kết luận của GV
	I.  Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

1.Cơ chế điều hòa sinh tinh: 

- Hoàn chỉnh nội dung PHT số 1 cho lớp

- Khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao thì ức chế tiết GnRH, FSH, LH ức chế tạo tinh trùng. Khi đó gọi là cơ chế điều hòa ngược. 

2.Cơ chế điều hòa sinh trứng :

- Hoàn chỉnh nội dung PHT số 2 cho lớp

- Khi nồng độ ơsrôgen, prôgestêrôn trong máu tăng cao thì ức chế tiết GnRH, FSH, LH ức chế tạo trứng. Khi đó gọi là cơ chế điều hòa ngược. 


* Hoạt động 2: II-Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng

	Thời lượng:
	5 phút

	Mục đích: 
	Trình bày được tác động của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

	Cách thức tổ chức hoạt động:
	- Dựa vào thông tin II. Hãy cho vài  ví dụ về ảnh hưởng  của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng?

- Đế  quá trình sinh sản đạt hiệu quả cần phải quan tâm đến các yếu tố nào?

	Sản phẩm hoạt động của học sinh
	- HS cho ví dụ theo sự hiểu biết của mình.

- Đế  quá trình sinh sản đạt hiệu quả cần phải quan tâm đến các yếu tố: thần kinh, các yếu tố môi trường, không sử dụng thuốc lá, ma túy, tránh lạm dụng rượu bia....

	Kết luận của GV
	II-Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
- Stress

- Sự hiện diện, mùi của con đực

- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng....

....


4. Hoạt động luyện tập
1: GnRH có vai trò:


a/ Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.


b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.


c/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH.


d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

2. Tuyến yên tiết ra những chất nào?


a/ FSH, testôstêron.
b/ LH, FSH


c/ Testôstêron, LH.
d/ Testôstêron, GnRH.

3: Testôstêron có vai trò:


a/ Kích thích tuyến yên sản sinh LH.


b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra FSH.


c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.


d/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

4: Ở cở thể cái LH có vai trò:


a/ Kích thích phát triển nang trứng.


b/ Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.


c/ Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.


d/ Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.


5: Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là:


a/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.


b/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và testosteron trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.


c/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.


d/ Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn và testosteron trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.
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